[bookmark: _GoBack]TUẦN  5                                                                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Bản thân -   Chủ đề nhỏ: Bé là ai 
Tuần 1  – Thực hiện từ ngày 14/ 10  đến ngày 18/ 10 /2024    Chức năng: Cô A,B: Trần Thị Hướng.
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h – 8h00
	Đón trẻ
	

	 
8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2: Hít vào thở ra                                                 Tay 3: Đưa 2 tay lên cao, hạ xuống
Bụng 1: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau              Chân 2: Ngồi xổm, đứng lên 

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Bạn trai. Tóc ngắn. Màu đen 
	LQT: Bạn Hân, Bạn Minh, Bạn Tùng.
	LQT: Bạn gái. Tóc dài. Mặc váy.
	LQT: Bạn Mai. Bạn Đồng. Bạn Nam.
	LQT: Ôn các từ: Bạn trai. Bạn gái. Tóc ngắn. Tóc dài…

	
8h40- 9h10
	
Hoạt động chung
	
PTVĐ
Đi bước lùi liên tiếp 3m

	
KPXH
Trò chuyện về cơ thể bé
	
Văn học
Dạy trẻ đọc thơ: Đôi mắt của em
	
Tạo hình
Vẽ, tô màu khuôn mặt bạn gái ( M)
	

Dạy kỹ năng
Tự bảo vệ bản thân theo quy tắc 5 ngón tay


	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	- Phân vai: Gia đình, Bán hàng     - XD:  Xây nhà của bé                                    - Góc STEM : Gói quà tặng bạn
- ST: Xem tranh ảnh về bé            - AN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân    - TN: Chăm sóc cây.


	
10h10- 10h35
	
Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Xếp hình cơ thể bé bằng hột hạt
TCVĐ:  Mèo đuổi chuột
Chơi tự do

	HĐCCĐ: Quan sát trang phục bạn trai, bạn gái
Trò chơi: Chuyền bóng qua chân
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về các bộ phận trên cơ thể
TC: Trời nắng, trời mưa
Chơi tự do                                                         
                                         
	HĐCCĐ: Xếp hình đôi mắt bằng hột hạt
TCVĐ: Nhảy vào ô các bộ phận trên cơ thể (EL 28)                                Chơi tự do            
	 HĐCCĐ: In hình sáng tạo bằng bàn tay
TCVĐ: Ném vòng vào chai
Chơi tự do

	

14h30- 16h00
	

Hoạt động chiều
	1.TCHT: Đếm các bộ phận của cơ thể 
2.TC: Chuyền bóng qua đầu 
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ



	1.TCHT:  Bingo (EL48) 
2. TC: Chạy tiếp sức
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ




	1.TCHT: 
Chúng ta bao nhiêu tuổi (EM 12)
2.TC: Gieo hạt
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ

	1. Tiếp cận tiếng anh: Con trai – boy, con gái – girl.
2.TC: Cáo và thỏ
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ

	1.TCHT:
Trò chơi nhớ số (EM 33)
2.TC : Kéo co
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ



TUẦN  6                                                                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Bản thân
  Chủ đề nhỏ: Cơ thể bé.
Tuần 2  – Thực hiện từ ngày 21/ 10  đến ngày 25/ 10/2024    Chức năng: Cô A: Trần Thị Hướng  – Cô B: Tẩn Nghính Phộng

	Thời gian
	Tên hoạt động
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	1715 – 8h00
	Đón trẻ
	

	8h-8h15
	TDS
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay                                                                             Tay vai 3: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
Bụng 1: Ngửa người ra sau, giơ tay cao, chân bước sang ngang            Chân 2: Chân đưa ra phía trước, đưa sang ngang                                           Bật 3: Bật tại chỗ  

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQT: Tai, Cái tai, đôi tai.
	LQT: Mắt, cái mắt, đôi mắt.
	LQT: Mũi, cái mũi, lỗ mũi
	LQT
Chân, đôi chân, ngón chân
	LQT: Tay, đôi tay, ngón tay

	

8h40- 9h10
	

Hoạt động chung
	KNS
Biết chờ đến lượt 
	KPHX:
Sinh nhật bé
	Toán
Nhận biết phía trên, phía dưới của bản thân
	PTVĐ
Ném trúng đích bằng 1 tay. 
	Âm nhạc
DHTT: Mừng sinh nhật
NH: Em là bồ câu trắng
TC: Tai ai tinh

	9h15- 10h5
	Hoạt động góc
	- Phân vai: Gia đình, Bán hàng    - XD:  Xây nhà của bé                                        - Góc STEAM: Gói quà tặng bạn 
- ST: Xem tranh ảnh về bé           - AN: Hát các bài hát về chủ đề bản thân.          - TN: Chăm sóc cây

	
10h10- 10h35
	
Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau                                             TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình cơ thể bằng hột hạt                                    Trò chơi: Kéo co                            Chơi tự do                 
	HĐCCĐ: Quan sát mô hình hàm răng                                               TCVĐ: Thi xem ai nhanh                                                        Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình đôi mắt bằng hột hạt                  TCVĐ: Chuyền bóng 
 Chơi tự do

	 HĐCCĐ: Dạy trẻ múa dân tộc giáy
 TCVĐ:  Gieo hạt                               Chơi tự do

	

14h30- 16h00
	

Hoạt động chiều
	1.LQTA: Đi theo nhịp điệu (EL 29)
2.TC: Chèo thuyền
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ



	1.TCHT: Đi tìm và chạm ( EM41)
 2. TC: Mèo đuổi chuột
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ



	1.TCHT: 
Nhảy vào ô số  ( EL 28)
2.TC: Lộn cầu vồng
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ

	1.TCHT:  Đi theo nhịp điệu (EL 29)
2.TC: Mèo đuổi chuột.
3. Nêu gương, vệ sinh, trả trẻ

	 1.Trò chơi HT:  Trò chơi nhớ số
 (  EM 33)
2.TC : Rồng rắn lên mây
3. Nêu gương, phát phiếu bế ngoan, vệ sinh, trả trẻ


																	




Tuần 07                                                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                                                   Chủ đề lớn: Cơ thể bé
                                                                                Chủ đề nhỏ: Tôi cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh        Cô A : Tẩn Nghính Phộng
                                                         Tuần 3:  (Thực hiện từ  28 /10/ 2024 đến ngày 1/ 11 /2024)                  Cô B : Trần Thị Hướng.
	Thời gian
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động`

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 1; Tay 1; Chân 1;  Bụng 3; Bật 1
Trò chơi: Gia đình ngón tay

	8h 20 – 8h35
	TCTV
	LQT: Quả cam, quả bưởi, vitamin c.
	LQT: Hạt gạo. Củ khoai. Củ sắn
	LQT: 
Thịt lợn. Hạt lạc. Chất béo 
	LQT: Qủa trứng. Thịt cá. Chất đạm
	LQT: Chơi thể thao. Tập thể dục. Ăn chín, uống sôi

	
8h35 – 9h05
	Hoạt động chung
	KPXH
Bé cần gì để lớn lên và khoẻ mạnh
	Âm nhạc
DH: Cái mũi
NH: Gia đình ngón tay
TC: Lắng nghe âm thanh (EL 21)                               
	KNS
Che miệng khi ho, hắt hơi
	Văn học
KCCTN: Gấu con bị sâu răng 
	Toán
Sắp xếp theo quy tắc

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	PV: Gia đình, bán hàng	                     XD:  Xây nhà của bé
ST: Xem tranh về bé.                                    TN: Chăm sóc cây xanh.
ÂN: Hát các bài hát về chủ đề.	                           STEAM: Gói quà tạng bạn                                                  

	10h00
10h30
	Hoạt động ngoài trời

	QSCCĐ: Quan sát vườn rau.
Trò chơi: Truyền bóng qua đầu
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình quả cam bằng hột hạt                                 Trò chơi: Gieo hạt
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau 
Trò chơi: Tug bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về chủ điểm 
Trò chơi: Nhảy vào ô rau ,củ, quả
 Chơi tự do
	QSCCĐ: Quan sát vườn cây ăn quả của trường                                Trò chơi: Chạy tiếp cờ
Chơi tự do 

	

14h15 – 16h00
	

Hoạt động chiều

	1.TCHT : Các loại thức ăn mà chúng ta ăn (EM 38)
2.TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ
3. Chơi tự do
NG – VS - TT
	1.TCTA: Meat (thịt), egg (trứng).
2.TCVĐ: Truyền bóng qua chân
3. Chơi tự do 
NG- VS- TT
	1.TCHT: Cắt dán hình cơ thể người (EM 46)
2. TCVĐ: Tìm đúng nhà
3. Chơi tự do
 NG- VS- TT
	1.TCHT: Trò chơi nhảy ô số (EM 50)
2. TCVĐ: Gieo hạt
3.Chơi tự do
 NG- VS- TT
	1: Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề (EL 40)
2.TCDG: Mèo đuổi chuột
3.Chơi tự do
 NG- VS- TT




